  PGD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG                                    Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH TRẺ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Gia Phúc
	

	2
	Nguyễn Hà Linh
	

	3
	Trình Nguyễn Hoàng Luân
	

	4
	Đoàn Nguyệt Thu
	

	6
	Trịnh Phương Thùy
	

	7
	Hồ Nguyễn Thảo Uyên
	

	8
	Phan Nguyễn Gia Hưng
	

	9
	Nguyễn Tiến Hiệp
	

	10
	Nguyễn Võ Kim Ngân
	

	11
	Nguyễn Hoàng Ngọc Anh
	

	12
	Trịnh Như Quỳnh
	

	13
	Lê Trọng Nghĩa
	

	14
	Nguyễn Quang Huy
	

	15
	Trần Lương Như Ngọc
	

	16
	Nguyễn Tấn Phát
	

	17
	Võ Lê Thảo Nguyên
	

	18
	Võ Thị Thanh Trúc
	

	19
	Võ Lê Bảo Nguyên
	

	21
	Trần Chính Nghĩa
	

	22
	Nguyễn Phương Vy
	

	23
	Viên Trung Kiên
	

	24
	Nguyễn Trần Hưng Quốc
	

	25
	Nguyễn Phan Bình Nguyên
	

	26
	Đặng Hoàng Thiên Bảo
	

	27
	Hoàng Tâm An
	

	28
	Nguyễn Ngọc Thảo Uyên
	

	29
	Viên Nguyễn Hồng Đức
	

	30
	Nguyễn Kim Hạnh
	

	31
	Trịnh Quốc Khánh
	

	32
	Nguyễn Tấn Ý
	

	33
	Phạm Trần Duy Mạnh
	

	34
	Hoàng Gia Huy
	

	35
	Trần Huy Long
	

	36
	Nguyễn Ngọc Thảo Vy
	

	37
	Trần Đăng Khoa
	

	38
	Nguyễn Phan Bảo Ngọc
	

	39
	Phạm Duy Phong
	

	40
	Lê Thị Thu Giang
	

	41
	Nguyễn Phương Nhã
	

	42
	Hoàng Thị Anh Thư
	

	43
	Trần Bảo Trâm
	

	44
	Phạm Huy Cường
	

	45
	Lưu Đình Cường
	

	46
	Phan Thiên Định
	

	47
	Trần Đức Hợp
	

	48
	Hà Minh Hưng
	


                                                           
                                                         Buôn Hồ, ngày 18 tháng  04 năm 2019
                                                                        Người lập 

                                                                     Nguyễn Thị Thu Ngà


        PGD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG                                Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG LỚP LÁ 1
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	DANH HIỆU
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Gia Phúc
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	2
	Nguyễn Hà Linh
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	3
	Trình Nguyễn Hoàng Luân
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	4
	Đoàn Nguyệt Thu
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	5
	Nguyễn Diệp Mai Thi
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	6
	Trịnh Phương Thùy
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	7
	Hồ Nguyễn Thảo Uyên
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	8
	Phan Nguyễn Gia Hưng
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	9
	Nguyễn Tiến Hiệp
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	10
	Nguyễn Võ Kim Ngân
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	11
	Nguyễn Hoàng Ngọc Anh
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	12
	Trịnh Như Quỳnh
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	13
	Lê Trọng Nghĩa
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	14
	Nguyễn Quang Huy
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	15
	Trần Lương Như Ngọc
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	16
	Nguyễn Tấn Phát
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	17
	Võ Lê Thảo Nguyên
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	18
	Võ Thị Thanh Trúc
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	19
	Võ Lê Bảo Nguyên
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	20
	Trần Chính Nghĩa
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	21
	Nguyễn Phương Vy
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	22
	Viên Trung Kiên
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	23
	Nguyễn Trần Hưng Quốc
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	24
	Nguyễn Phan Bình Nguyên
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	25
	Đặng Hoàng Thiên Bảo
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	26
	Nguyễn Trần Tiểu Băng
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	27
	Hoàng Tâm An
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	28
	Nguyễn Ngọc Thảo Uyên
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	29
	Viên Nguyễn Hồng Đức
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	30
	Nguyễn Kim Hạnh
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	31
	Trịnh Quốc Khánh
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	32
	Nguyễn Tấn Ý
	Cháu Ngoan Bác Hồ
	

	33
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	Bé chăm ngoan

	34
	Huỳnh Quang Khải
	Bé chăm ngoan

	35
	Phạm Trần Duy Mạnh
	Bé chăm ngoan

	36
	Hoàng Gia Huy
	Bé chăm ngoan

	37
	Trần Huy Long
	Bé chăm ngoan
	

	38
	Nguyễn Ngọc Thảo Vy
	Bé chăm ngoan
	

	39
	Lê Nhân Văn
	Bé chăm ngoan
	

	40
	Trần Đăng Khoa
	Bé chăm ngoan
	

	41
	Nguyễn Phan Bảo Ngọc
	Bé chăm ngoan
	

	42
	Phạm Duy Phong
	Bé chăm ngoan
	

	43
	Trần Văn Diệu Phú
	Bé chăm ngoan
	

	44
	Hoàng Anh Quân
	Bé chăm ngoan
	

	45
	Lê Thị Thu Giang
	Bé chăm ngoan
	

	46
	Nguyễn Phương Nhã
	Bé chăm ngoan
	

	47
	Hoàng Thị Anh Thư
	Bé chăm ngoan
	

	48
	Trần Bảo Trâm
	Bé chăm ngoan

	49
	Nguyễn Ngọc Uyên
	Bé chăm ngoan)

	50
	Hồ Minh Hoàng
	Bé chăm ngoan

	51
	Phạm Huy Cường
	Bé chăm ngoan
	

	52
	Lưu Đình Cường
	Bé chăm ngoan
	

	53
	Phan Thiên Định
	Bé chăm ngoan
	

	54
	Trần Đức Hợp
	Bé chăm ngoan
	

	55
	Hà Minh Hưng
	Bé chăm ngoan
	

	56
	Phạm Đăng Khoa
	Bé chăm ngoan
	


                                                           
                                                              Buôn Hồ, ngày 18 tháng  04 năm 2019
                                                                        Người lập 

                                                                     Nguyễn Thị Thu Ngà



